Kỳ thi: CUỐI KÌ 1

Môn thi: VẬT LÍ 11.

000001: Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa chúng

A. giảm 16 lần.
B. tăng 16 lần.

C. giảm 4 lần.
D. tăng 4 lần.
[<br>]

000002: Theo thuyết êlectron, một nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm

A. êlectron để trở thành một hạt mang điện âm.

B. êlectron để trở thành một hạt mang điện dương.

C. prôtôn để trở thành một hạt mang điện âm.

D. prôtôn để trở thành một hạt mang điện dương.
[<br>]

000003: Đơn vị đo cường độ điện trường là


A. V/m.
B. V.m.
C. A .
D. N/m.

[<br>]

000004: Một electron di chuyển ngược chiều điện trường một đoạn 2 cm dọc theo đường sức điện trong một điện trường đều có cường độ 1000 V/m. Biết điện tích của electron là – 1,6.10-19 C . Công của lực điện tác dụng lên electron là
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000005: Một điện tích q > 0 đặt tại điểm M trong điện trường. Giả sử công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra xa vô cực ∞ là AM∞ . Chọn gốc điện thế tại ∞. Điện thế tại M được tính theo công thức nào sau đây?
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[<br>]

000006: Đơn vị điện dung của tụ điện là


A. F.
B. V.
C. C .
D. V/m.

[<br>]

000007: Dòng điện không đổi là dòng điện

A. có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

B. có điện lượng qua vật dẫn không đổi theo thời gian.

C. chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.

D. có cường độ biến đổi đều theo thời gian.
[<br>]

000008: Một điện lượng 6 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 1,2 s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là
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[<br>]

000009: Đoạn mạch có hiệu điện thế U, cường độ dòng điện I. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong thời gian t bằng
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[<br>]

000010: Dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua một đoạn mạch trong 1 giờ, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 6 V. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là
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[<br>]

000011: Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1500W.  Sử dụng ấm điện này với hiệu điện thế 220 V để đun 2 kg nước từ nhiệt độ 28oC. Biết hiệu suất của ấm là 90%, nhiệt dung riêng của nước là 
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000012: Nội dung nào sau đây sai?

A. Suất điện động của nguồn điện trong mạch kín có giá trị bằng độ giảm điện thế ở mạch ngoài.


B. Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua vật dẫn.


C. Định luật Ôm đối với toàn mạch phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.


D. Công suất tiêu thụ điện của một điện trở thuần bằng công suất tỏa nhiệt của điện trở đó.

[<br>]

000013: Cho mạch điện gồm một pin có suất điện động 
[image: image26.wmf]E

 và điện trở trong r, hai cực của pin nối với điện trở R thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn được xác định bằng công thức
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	000014: Cho mạch điện như hình vẽ, vôn kế có điện trở rất lớn, điện trở của khóa K không đáng kể. Ý nào sau đây sai?
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A. Khi K mở, hiện tượng đoản mạch xảy ra ở nguồn điện.


B. Khi K mở, số chỉ của vôn kế bằng suất điện động của nguồn.


C. Khi K đóng, số chỉ của vôn kế bằng độ giảm điện thế mạch ngoài.


D. Khi K đóng, r và R khác 0 thì hiệu suất của nguồn điện nhỏ hơn 1.

[<br>]

	000015: Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image32.wmf]E

= 1,5 V, R = 3 Ω , điện trở trong r của nguồn và điện trở của ampe kế không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là 
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A. 0,5 A .
B. 2,0 A .
C. 0,25 A .
D. 1,25 A .

[<br>]

000016: Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong không đáng kể. Để bốn bóng đèn loại 3V - 0,75W ghép ở mạch ngoài sáng bình thường thì chọn cách ghép nào sau đây?


A. Bốn  đèn ghép nối tiếp.


B. Bốn đèn ghép song song.


C. Hai đèn ghép song song và nối tiếp với hai đèn ghép song song.


D. Ba đèn ghép song song và nối tiếp với một đèn còn lại.

[<br>]

	000017: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện trở tương đương của mạch ngoài được tính theo công thức nào sau đây? 
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[<br>]

000018: Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau thì ta thu được bộ nguồn có


A. suất điện động bằng suất điện động của 1 nguồn.


B. suất điện động bằng n lần suất điện động của các nguồn.


C. điện trở trong bằng điện trở trong của một nguồn.


D. điện trở trong lớn hơn điện trở trong của một nguồn.

[<br>]

	000019: Người ta ghép các tấm pin mặt trời theo sơ đồ như hình vẽ thì thu được bộ nguồn có suất điện động bằng
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A. 21 V.
B. 5 V.
C. 7 V.
D. 9 V.

[<br>]

	000020: Cho mạch điện như hình vẽ, hai nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image40.wmf]E

và điện trở trong r = 2 Ω. Biết công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại bằng 100 W. 
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A. 12 V.
B. 16,97 V.
C. 144 V.
D. 20 V.

[<br>]

	000021: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
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A. 6 V.
B. 12 V.
C. 32 V.
D. 3 V.
[<br>]

000022: Chức năng ampe kế một chiều [image: image45.png]i1>



 (DCA) của đồng hồ đo điện đa năng dùng để đo

A. cường độ dòng điện một chiều.

B. cường độ dòng điện xoay chiều.

C. hiệu điện thế (điện áp) một chiều.

D. hiệu điện thế (điện áp) xoay chiều.
[<br>]

000023: Cách nào sau đây có thể đo được suất điện động của nguồn điện?


A. Mắc hai cực của nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín, số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.


B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín, số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.


C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín và mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện, số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.


D. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế nối tiếp nhau tạo thành mạch kín, số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

[<br>]

000024: Dòng điện trong kim loại là chuyển dời có hướng của

A. các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

B. các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.

C. các ion dương, electron tự do cùng chiều điện trường.


D. các electron tự do theo cùng chiều điện trường.

[<br>]

000025: Một dây kim loại có hệ số nhiệt điện trở α , điện trở suất 
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[<br>]

000026: Cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động 
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, một mối hàn đặt trong không khí ở 30oC còn mối hàn kia đặt vào bếp lò. Nếu nhiệt độ của bếp lò là 430oC thì suất điện động sinh ra ở cặp nhiệt điện là
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[<br>]

000027: Hạt tải điện trong chất điện phân là

A. ion dương và ion âm.

B. electron và ion dương.

C. electron, ion dương và ion âm.

D. electron tự do.
[<br>]

000028: Chọn câu sai. Trong bình điện phân dung dịch CuSO4 có hiện tượng dương cực tan xảy ra thì

A. ion Cu2+ trong dung dịch di chuyển đến cực anốt và bám vào đó.

B. ion Cu2+ gọi là cation, ion SO42- gọi là anion.

C. điện cực anốt bị ăn mòn do ion SO42- kéo ion Cu2+ vào dung dịch.

D. điện cực anốt của bình điện được làm bằng kim loại đồng.
[<br>]

000029: Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken, dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ 4 A . Biết đương lượng điện hóa của niken là 3.10-4 g/C. Để khối lượng catôt tăng thêm 10,5 g do niken bám vào thì cần thời gian điện phân là

A. 8750 s.
B. 35000 s.
C. 91 s.
D. 844375 s.
[<br>]

000030: Người ta bóc một lớp đồng dày 10 μ𝑚 trên một bản đồng diện tích 1,2 dm2 bằng phương pháp điện phân, hiệu điện thế giữa hai điện cực là 6 V. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là A = 64 g/mol, hóa trị n = 2; số Faraday F = 96500 C/mol, khối lượng riêng của đồng là 8900 𝑘𝑔/𝑚3. Điện năng đã tiêu thụ trong quá trình điện phân này là
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